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186 135284 Nguyễn Quang Trường 18/07/2009 THCS Đại Thành A5

187 134152 Nguyễn Danh Dũng 13/09/2009 THCS Tiên Phương A5

188 135074 Nguyễn Trọng Phú 02/04/2009 THCS Đại Thành A5

189 135196 Phùng Thị Thịnh 26/05/2009 THCS Vân Côn A5

190 135206 Vũ Đức Thuận 18/05/2009 THCS Đồng Quang A5

191 134431 Lý Đình Lưu 03/07/2009 THCS Đại Thành A5

192 134245 Nguyễn Thị Hằng 17/06/2009 THCS Tân Phú A5

193 134305 Dương Thị Huyền 09/09/2009 THCS Tân Hoà A5

194 134102 Nguyễn Hà Chi 06/10/2009 THCS Biên Giang A5

195 134223 Phạm Mai Hà 26/09/2009 THCS Đại Thành A5

196 135088 Nguyễn Thị Mai Phương 07/09/2009 THCS Đồng Quang A5

197 134259 Nguyễn Văn Hiếu 12/02/2009 THCS Đại Thành A5

198 135009 Nguyễn Thị Thanh Nga 24/05/2009 THCS Vân Côn A5

199 134224 Trần Thị Khánh Hà 02/09/2009 THCS Đại Thành A5

200 134044 Nguyễn Tiến Thế Anh 10/09/2009 THCS Đại Thành A5

201 135067 Vương Thị Kim Oanh 08/07/2009 THCS Tân Hoà A5

202 134347 Nguyễn Đình Vĩnh Khang 02/02/2009 THCS Đại Thành A5

203 135276 Nguyễn Thành Trung 10/03/2009 THCS Đại Thành A5

204 134461 Trần Ngọc Minh 08/11/2009 THCS Biên Giang A5

205 084190 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 01/11/2009 THCS Đông La A5

206 135113 Trương Anh Quân 03/02/2009 THCS Phụng Châu A5

207 135174 Nguyễn Thanh Thảo 16/02/2009 THCS Biên Giang A5

208 134395 Nguyễn Khánh Linh 06/06/2009 THCS Đại Thành A5

209 135318 Trần Thị Uyên 19/02/2009 THCS Tân Hoà A5

210 028132 Lê Phương Chi 23/04/2009 THCS Yên Nghĩa A5

211 028294 Lê Nguyễn Khánh Huy 23/09/2009 THCS Phụng Châu A5

212 134256 Nguyễn Đình Hiếu 28/10/2009 THCS Vân Côn A5

213 134227 Nguyễn Minh Hào 11/11/2009 THCS Đại Thành A5

214 134272 Nguyễn Ngọc Hoàn 11/02/2009 THCS Đại Thành A5

215 135056 Bùi Thị Quỳnh Nhung 09/11/2009 THCS Vân Côn A5

216 134475 Vương Thị Trà My 09/08/2009 THCS Tân Hoà A5

217 135094 Lê Hữu Phước 29/03/2009 THCS Tiên Phương A5

218 134236 Trần Văn Hải 07/07/2009 THCS Đại Thành A5

219 134088 Nguyễn Tiến Bắc 15/03/2009 THCS Tân Hoà A5

220 134095 Nguyễn Thị Châm 22/03/2009 THCS Vân Côn A5

221 134336 Giang Thị Thu Hương 06/10/2009 THCS Tân Hoà A5

222 135357 Vương Thị Yến 02/03/2009 THCS Tân Hoà A5

223 135351 Vương Thị Kim Xuyến 12/08/2009 THCS Tân Hoà A5

224 076231 Lê Thùy Trang 31/03/2009 THCS Phụng Châu A5

225 135150 Đinh Văn Tần 09/12/2009 THCS Đại Thành A5

226 135262 Lý Thị Khánh Trà 06/06/2009 THCS Đại Thành A5

227 085370 Phạm Bảo Trâm 13/06/2009 THCS Đông La A5

228 134398 Nguyễn Thị Phương Linh 24/11/2009 THCS Đại Thành A5
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229 085024 Nguyễn Khánh Ly 14/12/2009 THCS Đông La A5

230 084502 Nguyễn Phương Linh 07/06/2009 THCS Đông La A5

231 135155 Nguyễn Hà Thanh 19/10/2009 THCS Đông La A5

232 075489 Mai Yến Phương 28/09/2009 THCS Lê Quý Đôn A5
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